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    ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 81/CK-NSNN
THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

CÂN ĐỐI BỔ SUNG NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /       /2022
của UBND thành phố Biên Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng
STT NỘI DUNG Bổ sung
A TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN 1 .492.987
I Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 1 .525
- Thu ngân sách huyện hưởng 100% 1 .525
- Thu Ngân sách huyện hưởng từ nhiệm vụ thu của tỉnh
- Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia
- Thu điều tiết tiền sử dụng đất -
II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 1 .344.032
- Thu bổ sung cân đối
- Thu bổ sung có mục tiêu 1 .344.032
III Thu kết dư 96 .029
V Thu từ nguồn thu tại đơn vị 51 .401
IV Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang -
B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 1 .492.987
 I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 1 .492.987
1 Chi đầu tư phát triển 80 .483
2 Chi thường xuyên 1 .412.504
3 Dự phòng ngân sách
4 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
II Chi quản lý qua ngân sách
III Chi các chương trình mục tiêu -
1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia -
2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ -
III Chi chuyển nguồn sang năm sau -
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Biểu số 82/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN
SÁCH XÃ NĂM 2021

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)
(Ban hành kèm theo Quyết định số  . . . . ./QĐ-UBND ngày . . . ./ .. .. /2022 của UBND thành phố Biên Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng
STT NỘI DUNG Bổ sung
A NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
I Nguồn thu ngân sách 1 .492.987
1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 1 .525
2 Thu Ngân sách huyện hưởng từ nhiệm vụ thu của tỉnh
3 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 1 .344.032
- Thu bổ sung cân đối -
- Thu bổ sung có mục tiêu tỉnh 1 .344.032
4 Thu điều tiết tiền sử dụng đất -
5 Thu kết dư 96 .029
6 Thu từ nguồn thu tại đơn vị 51 .401
7 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
II Chi ngân sách 1 .159.686
1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện 1 .159.686
2 Chi bổ sung cho ngân sách xã -
 - Chi bổ sung cân đối -
 - Chi bổ sung có mục tiêu -
3 Chi chuyển nguồn sang năm sau -
B NGÂN SÁCH XÃ -
I Nguồn thu ngân sách -
1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp
2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện -
- Thu bổ sung cân đối
- Thu bổ sung có mục tiêu -
3 Thu kết dư -
4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang -
II Chi ngân sách 333 .301
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    ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BIÊN HÒA Biểu số 84/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG  NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI
NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI BỔ SUNG NĂM 2021

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)
(Ban hành kèm theo Quyết định số  . . . . ./QĐ-UBND ngày . . . ./ .. .. /2022 của UBND thành phố Biên Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Ngân sách huyện

Chia ra
Ngân sách cấp

huyện Ngân sách xã
TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 1 .492.987 1 .159.686 333 .301

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 1 .492.987 1 .159.686 333 .301
I Chi đầu tư phát triển 80 .483 80 .483 -
1 Chi đầu tư cho các dự án - - -

Trong đó chia theo lĩnh vực: - - -
- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề - - -
- Chi khoa học và công nghệ - - -

Trong đó chia theo nguồn vốn: - -
- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất - -
- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết - -
2 Chi đầu tư phát triển khác 80 .483 80 .483 -
II Chi thường xuyên 1 .412.504 1 .079.203 333 .301

Trong đó: - - -
1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề - - -
2 Chi khoa học và công nghệ - - -
III Dự phòng ngân sách -
IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương - -
V Chi từ nguồn thu đẻ lại quản lý qua ngân sách - -

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU - - -
I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia - - -

(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu quốc
gia)

- - -
II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ - - -

(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu nhiệm
vụ)

- - -

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU - - -
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    ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

Biểu số 85/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2021
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

(Ban hành kèm theo Quyết định số  . . . . ./QĐ-UBND ngày . . . ./ .. .. /2022 của UBND thành phố Biên Hòa)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Bổ sung
TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 1 .159.686

A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ -
B CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC 1 .159.686

Trong đó:
I Chi đầu tư phát triển 80 .483
1 Chi đầu tư cho các dự án -

Trong đó: -
1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề -
1.2 Chi khoa học và công nghệ -
1.3 Trong đó chia theo nguồn vốn:

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

2 Chi đầu tư phát triển khác 80 .483
II Chi thường xuyên 1 .079.203

Trong đó:
1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 52 .290
2 Chi khoa học và công nghệ
3 Chi y tế, dân số và gia đình 329 .556
4 Chi văn hóa thông tin
5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
6 Chi thể dục thể thao
7 Chi bảo vệ môi trường
8 Chi các hoạt động kinh tế 10 .400
9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 8
10 Chi bảo đảm xã hội 104 .240
11 Chi An ninh Quốc phòng
12 Chi Khác 1 .525
13 Chi hoàn trả nguồn kết dư ngân sách thành phố đã chi cho công

tác PCD
36 .088

14 Chi cho công tác PCD dự kiến thời gian còn lại 545 .096
III Dự phòng ngân sách
IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU -
D CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH -
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ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 86/CK-NSNN
THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2021
( Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

(Ban hành kèm theo Quyết định số  . . . . ./QĐ-UBND ngày . . . ./ .. .. /2022 của UBND thành phố Biên Hòa)

ĐVT: triệu đồng

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ

CHI ĐẦU
TƯ PHÁT
TRIỂN(
KHÔNG

KỂ
CHƯƠNG

TRÌNH
MỤC TIÊU
QUỐC GIA)

CHI
THƯỜNG
XUYÊN(

KHÔNG KỂ
CHƯƠNG

TRÌNH
MỤC TIÊU
QUỐC GIA)

CHI DỰ
PHÒNG
NGÂN
SÁCH

CHI
TẠO

NGUỒN
ĐIỀU

CHỈNH
TIỀN

LƯƠNG

CHI CHƯƠNG TRÌNH
MTQG

CHI
CHUYỂN
NGUỒN
SANG
NGÂN
SÁCH

NĂM SAU

TỔNG
SỐ

CHI
ĐẦU
TƯ

PHÁT
TRIỂN

CHI
THƯ
ỜNG

XUYÊ
N

TỔNG CỘNG 499.898 0 493.652 3.404 2.842 0 0 0 0
A CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 499.898 493.652 3.404 2.842 0 0 0 0

 * Khối Giáo dục 0 0
IV * Khối Quản lý hành chính 462.346 0 459.504 0 2.842 0

1 Văn phòng HĐND-UBND 0
2 Phòng Kinh tế 23.651 23.651
3 Phòng Tư Pháp 0
4 Phòng Tài chính kế hoạch 0
5 Phòng Quản lý Đô thị 10.400 10.400
6 Phòng Giáo dục - Đào tạo 51.567 51.567
7 Phòng Y tế 242.867 242.867
8 Phòng Lao động TB-XH 104.672 101.830 2.842

 * Kinh phí Ban VSTBPN 0
9 Phòng Văn hóa -TT 5.299 5.299

10 Phòng Tài nguyên MT 4.482 4.482
11 Phòng Nội vụ 19.408 19.408
12 Thanh tra Biên Hòa 0

V Kinh phí Đảng 0 0 0
1 Thành ủy Biên Hòa 0

VI Khối đoàn thể 8 8
1 Ủy Ban MTTQ TPBH 0
2 Thành đoàn BH 0
3  * Kinh phí hè 0
4 Hội Liên hiệp PN TPBH 0
5 Hội Nông dân 0
6 Hội Cựu Chiến binh 0
7 Hội người mù 0
8 Hội Chữ thập đỏ 8 8
9 Hội Khuyến học 0

10 Hội chiến sỹ CM bị địch bắt tù đầy 0
11 Hội người cao tuổi 0
12 Ban vì sự tiến bộ phụ nữ 0
13 Hội thanh niên xung phong 0
14 Hội Nạn nhân chất độc da cam 0
15 Hội Luật gia 0

VII * An ninh,Quốc phòng 0 0
1 Công an 0
2 Ban chỉ huy Quân sự thành phố 0

VIII * Các đơn vị SN, khác 37.544 34.140 3.404 0
1 Đài truyền thanh BH 0
2 Trung tâm VHTT-TT 623 623
3 Trung tâm Phát triển CCN&DVCI 0
4 Hạt Kiểm lâm 0

5 Trung tâm Giáo dục NN-Giáo dục thường
xuyên 291 291

6 TT bồi dưỡng chính trị 0
7 BQL dự án Biên Hòa 4.496 1.092 3.404
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8 Đội quản lý trật tự đô thị 0
9 Trung Tâm y tế thành phố 32.134 32.134

10 Chi khác 0
B CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 0
C CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG 0
D CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH XÃ
E CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM NGÂN SÁCH NĂM SAU
F Chi đầu tư XDCB

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ

CHI ĐẦU
TƯ PHÁT
TRIỂN(
KHÔNG

KỂ
CHƯƠNG

TRÌNH
MỤC TIÊU
QUỐC GIA)

CHI
THƯỜNG
XUYÊN(

KHÔNG KỂ
CHƯƠNG

TRÌNH
MỤC TIÊU
QUỐC GIA)

CHI DỰ
PHÒNG
NGÂN
SÁCH

CHI
TẠO

NGUỒN
ĐIỀU

CHỈNH
TIỀN

LƯƠNG

CHI CHƯƠNG TRÌNH
MTQG

CHI
CHUYỂN
NGUỒN
SANG
NGÂN
SÁCH

NĂM SAU

TỔNG
SỐ

CHI
ĐẦU
TƯ

PHÁT
TRIỂN

CHI
THƯ
ỜNG

XUYÊ
N
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BIÊN HÒA Biểu số 87/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

(Ban hành kèm theo Quyết định số  . . . . ./QĐ-UBND ngày . . . ./ .. .. /2022 của UBND thành phố Biên Hòa)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên đơn vị Tổng số

Trong đó

Chi giáo
dục - đào
tạo và tay

nghề

Chi khoa
học và
công
nghệ

Chi y tế,
dân số và
gia đình

Chi văn

hóa thông

tin

Chi phát
thanh
truyền
hình,

thông tấn

Chi thể
dục thể

thao

Chi bảo
vệ môi
trường

Chi
các

hoạt
động

kinh tế

Trong đó Chi hoạt
động của
cơ quan
quản lý

nhà
nước,
đảng

đoàn thể

Chi bảo
đảm xã

hội
Chi khácChi giao

thông

Chi nông
nghiệp,
lâm
nghiệp,
thủy lợi,
thủy sản

TỔNG SỐ 315.878 235.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.483

1 Ban Quản lý dự án 235.395 235.395

2 UBND phường Bửu Hòa 0

3 UBND phường Long Bình 0

4 UBND phường Quang Vinh 0

5 UBND phường Long Bình Tân 0

6 Công an thành phố Biên Hòa 0

7 Trả nợ quyết toán 0

8 Quỹ hỗ trợ Hội Nông dân 0

9 Chi XDCB khác 80.483 80.483
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ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 88/CK-NSNN
THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
CHO TỪNG  CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

( Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)
(Ban hành kèm theo Quyết định số  . . . . ./QĐ-UBND ngày . . . ./ .. .. /2022 của UBND thành phố Biên Hòa)

Đơn vị : Triệu đồng

STT Tên đơn vị Tổng số

                                          Chi thường xuyên ( theo từng lĩnh vực )

Chi Giáo
dục - Đào
tạo và dạy

nghề

Chi
Khoa
học và
công
nghệ

Chi Y tế,
dân số và
Gia đình

Chi
Văn
hóa -

Thông
tin

Chi
phát

thanh,
truyền
hình,
thông

tấn

Chi
Thể
dục,
thể
thao

Chi bảo
vệ môi
trường

Chi các
hoạt động

kinh tế

Trong đó
Chi hoạt
động của
cơ quan
quản lý

nhà nước,
Đảng,

Đoàn thể

Chi đảm
bảo xã hội

Chi
Quốc

phòng -
An ninh

Chi khácChi
giao

thông

Chi địa
chính

Chi thị
chính

Chi
công

thương

Chi
nông

nghiệp,
lâm

nghiệp,
thủy lợi,
thủy sản

TỔNG CỘNG 499.898 52.290 0 332.960 0 0 0 0 10.400 10.400 0 0 0 0 8 104.240 0 0

I  * Khối Giáo dục 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trường TH Tam phước 4 0
Trường THCS Ngô Gia Tự 0
Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi 0

II * Khối Quản lý hành chính 462.354 51.999 0 295.707 0 0 0 0 10.400 10.400 0 0 0 0 8 104.240 0 0

1 Khối QLNN 462.346 51.999 0 295.707 0 0 0 0 10.400 10.400 0 0 0 0 0 104.240 0 0
1 Văn phòng HĐND-UBND 0 -  
2 Phòng Kinh tế 23.651 23.651
3 Phòng Tư Pháp 0
4 Phòng Tài chính kế hoạch 0
5 Phòng Quản lý Đô thị 10.400 10.400 10.400
6 Phòng Giáo dục - Đào tạo 51.567 51.567

7 Phòng Y tế 242.867 242.867

8 Phòng Lao động TB-XH 104.672 432 104 .240
9 Phòng Văn hóa -TT 5.299 5.299

10 Phòng Tài nguyên MT 4.482 4.482
11 Phòng Nội vụ 19.408 19.408
12 Thanh tra Biên Hòa 0

2 Kinh phí Đảng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thành ủy Biên Hòa 0 0

0 0

3 Khối Đoàn thể 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
1 Ủy Ban MTTQ TPBH 0 0
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2 Thành đoàn BH 0 0

4 Hội Liên hiệp PN TPBH 0 0

5 Hội Nông dân 0 0

6 Hội Cựu Chiến binh 0 0

7 Hội người mù 0 0

8 Hội Chữ thập đỏ 8 0 8
9 Hội Khuyến học 0 0

10 Hội chiến sỹ CM bị địch bắt tù đầy 0 0

11 Hội người cao tuổi 0
12 Ban vì sự tiến bộ phụ nữ 0
13 Hội thanh niên xung phong 0
14 Hội Nạn nhân chất độc da cam 0
15 Hội Luật gia 0

III * An ninh,Quốc phòng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  0 -  
Công an 0 0

Ban chỉ huy Quân sự thành phố 0 0

IV * Các đơn vị SN, khác 37.544 291 0 37.253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  -  0
1 Ban Quản lý dự án 0 0

2 Trung tâm VHTT-TT 623 623 0

3 Trung tâm Phát triển CCN&DVCI 0 0 0

4 Hạt Kiểm lâm 0 0

5 Trung tâm Giáo dục NN-Giáo dục thường
xuyên 291

291 0

6 TT bồi dưỡng chính trị 0 0

7 BQL dự án Biên Hòa 4.496 4.496 0

8 Đội quản lý trật tự đô thị 0 0

9 Trung Tâm y tế thành phố 32.134 32.134 0

10 Chi khác 0

STT Tên đơn vị Tổng số

                                          Chi thường xuyên ( theo từng lĩnh vực )

Chi Giáo
dục - Đào
tạo và dạy

nghề

Chi
Khoa
học và
công
nghệ

Chi Y tế,
dân số và
Gia đình

Chi
Văn
hóa -

Thông
tin

Chi
phát

thanh,
truyền
hình,
thông

tấn

Chi
Thể
dục,
thể
thao

Chi bảo
vệ môi
trường

Chi các
hoạt động

kinh tế

Trong đó
Chi hoạt
động của
cơ quan
quản lý

nhà nước,
Đảng,

Đoàn thể

Chi đảm
bảo xã hội

Chi
Quốc

phòng -
An ninh

Chi khácChi
giao

thông

Chi địa
chính

Chi thị
chính

Chi
công

thương

Chi
nông

nghiệp,
lâm

nghiệp,
thủy lợi,
thủy sản
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BIÊN HÒA Biểu số 89/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số  . . . . ./QĐ-UBND ngày . . . ./ .. .. /2022 của UBND thành phố Biên Hòa)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt Tên đơn vị

Tổng thu
NSNN

trên địa
bàn

Thu ngân sách xã được
hưởng theo phân cấp

Thu chuyển
nguồn từ

năm trước
chuyển sang

Bổ sung dự toán chi cân đối
ngân sách xãTổng

số

Chia ra

Thu
ngân

sách xã
hưởng
100%

Thu ngân
sách xã

hưởng từ
các khoản
thu phân

chia

Nguồn thu
tại địa

phương (
nguồn

CCTL tại
đơn vị)

A B 1 2 3 4 8 11
TỔNG SỐ 0 0 0 0 0 0 333.301

1 THANH BÌNH 1.282
2 HÒA BÌNH 1.904
3 TRUNG DŨNG 4.617
4 QUANG VINH 4.112
5 QUYẾT THẮNG 2.838
6 BỬU LONG 6.185
7 BỬU HÒA 6.432
8 TÂN VẠN 5.675
9 TÂN PHONG 10.827
10 THỐNG NHẤT 6.726
11 TÂN TIẾN 2.142
12 TRẢNG DÀI 30.365
13 TÂN MAI 7.052
14 TÂN HIỆP 10.154
15 TAM HIỆP 11.325
16 TAM HÒA 3.224
17 BÌNH ĐA 4.016
18 AN BÌNH 13.752
19 LONG BÌNH TÂN 28.932
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20 LONG BÌNH 31.496
21 HỐ NAI 20.116
22 TÂN BIÊN 20.937
23 TÂN HÒA 19.447
24 TÂN HẠNH 3.782
25 HÓA AN 12.252
26 HIỆP HÒA 4.526
27 PHƯỚC TÂN 21.637
28 AN HOÀ 5.739
29 TAM PHƯỚC 29.975
30 LONG HƯNG 1.834

Stt Tên đơn vị

Tổng thu
NSNN

trên địa
bàn

Thu ngân sách xã được
hưởng theo phân cấp

Thu chuyển
nguồn từ

năm trước
chuyển sang

Bổ sung dự toán chi cân đối
ngân sách xãTổng

số

Chia ra

Thu
ngân

sách xã
hưởng
100%

Thu ngân
sách xã

hưởng từ
các khoản
thu phân

chia

Nguồn thu
tại địa

phương (
nguồn

CCTL tại
đơn vị)
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ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 90/CK-NSNN

THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO
NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số  . . . . ./QĐ-UBND ngày . . . ./ .. .. /2022 của UBND thành phố Biên Hòa)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên đơn vị Tổng số

Bổ sung vốn đầu
tư để thực hiện

các chương trình
mục tiêu, nhiệm

vụ

Bổ sung vốn sự
nghiệp để thực hiện

các chế độ, chính
sách, nhiệm vụ

Bổ sung thực
hiện các

chương trình
mục tiêu quốc

gia
A B 1=2+3+4 2 3 4

TỔNG SỐ 333.301 0 333 .301 0
1 THANH BÌNH 1.282 1 .282
2 HÒA BÌNH 1.904 1 .904
3 TRUNG DŨNG 4.617 4 .617
4 QUANG VINH 4.112 4 .112
5 QUYẾT THẮNG 2.838 2 .838
6 BỬU LONG 6.185 6 .185
7 BỬU HÒA 6.432 6 .432
8 TÂN VẠN 5.675 5 .675
9 TÂN PHONG 10.827 10 .827
10 THỐNG NHẤT 6.726 6 .726
11 TÂN TIẾN 2.142 2 .142
12 TRẢNG DÀI 30.365 30 .365
13 TÂN MAI 7.052 7 .052
14 TÂN HIỆP 10.154 10 .154
15 TAM HIỆP 11.325 11 .325
16 TAM HÒA 3.224 3 .224
17 BÌNH ĐA 4.016 4 .016
18 AN BÌNH 13.752 13 .752
19 LONG BÌNH TÂN 28.932 28 .932
20 LONG BÌNH 31.496 31 .496
21 HỐ NAI 20.116 20 .116
22 TÂN BIÊN 20.937 20 .937
23 TÂN HÒA 19.447 19 .447
24 TÂN HẠNH 3.782 3 .782
25 HÓA AN 12.252 12 .252
26 HIỆP HÒA 4.526 4 .526
27 PHƯỚC TÂN 21.637 21 .637
28 AN HOÀ 5.739 5 .739
29 TAM PHƯỚC 29.975 29 .975
30 LONG HƯNG 1.834 1 .834
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